
STT Lớp học HK Mã LHP Môn học Nhóm Thứ Tiết LT TH Sĩ số Giảng viên Khoa giảng dạy Khoa cấp giảng viên Phòng học Thời gian học Ghi chú

1 DHQLDD15A 1 420300325987 Toán cao cấp 1 2 1 - 3 30 0 80 01180019-Trương Thuận Khoa Khoa học Cơ bản Khoa Khoa học Cơ bản A3.07 26/08/2019 - 04/11/2019

2 DHQLDD15A 1 420300242269 Pháp luật đại cương 3 9 - 11 30 0 80 01135011-Huỳnh Minh Luân Khoa Luật Khoa Luật V11.01 27/08/2019 - 05/11/2019

3 DHQLDD15A 1 420300330779 Giáo dục thể chất 1 4 1 - 5 0 60 30 01023010-Nguyễn Thanh Liêm
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và thể chất

Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và thể chất
CV.11 21/08/2019 - 06/11/2019

4 DHQLDD15A 1 420300324279 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 4 7 - 11 70 0 80 01016001-Nguyễn Anh Hùng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và thể chất

Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và thể chất
CV.04 21/08/2019 - 13/11/2019

5 DHQLDD15A 1 4203003259129 Toán cao cấp 1 5 6 - 8 30 0 80 0199900032-Tôn Thất Quang Nguyên Khoa Khoa học Cơ bản Khoa Khoa học Cơ bản V13.01 29/08/2019 - 31/10/2019

6 DHQLDD15A 1 420301327301 Địa chất và địa mạo 5 10 - 11 30 0 30 01540007-Đồng Phú Hảo
Viện Khoa học Công nghệ 

và Quản lý Môi trường

Viện Khoa học Công nghệ 

và Quản lý Môi trường
X11.02 29/08/2019 - 21/11/2019

7 DHQLDD15A 1 420301327301 Địa chất và địa mạo 6 10 - 11 30 0 80 01540007-Đồng Phú Hảo
Viện Khoa học Công nghệ 

và Quản lý Môi trường

Viện Khoa học Công nghệ 

và Quản lý Môi trường
01/11/2019 - 08/11/2019

8 DHQLDD15A,DHBHLD15A 1 4203000685111
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin
3 1 - 3 75 0 160 0199900331-Huỳnh Ngọc Bích Khoa Lý luận chính trị Khoa Lý luận chính trị V13.06 27/08/2019 - 12/11/2019

9 DHQLDD15A,DHBHLD15A 1 4203000685111
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin
6 1 - 3 75 0 160 0199900331-Huỳnh Ngọc Bích Khoa Lý luận chính trị Khoa Lý luận chính trị A7 30/08/2019 - 27/09/2019

10 DHQLDD15A,DHBHLD15A 1 4203000685111
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin
6 1 - 3 75 0 160 0199900331-Huỳnh Ngọc Bích Khoa Lý luận chính trị Khoa Lý luận chính trị V8.05 04/10/2019 - 15/11/2019
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